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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 23/11/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 BVS 20 290.000 0 0 20 290.000
2 CTC 0 0 19 30.400 19 30.400
3 D11 0 0 5 50.000 5 50.000
4 DAE 19 307.800 19 307.800 38 615.600
5 DVM 0 0 1.500 20.570.000 1.500 20.570.000
6 GKM 0 0 12.200 341.600.000 12.200 341.600.000
7 HBS 0 0 3 13.500 3 13.500
8 IDC 0 0 400 11.600.000 400 11.600.000
9 MAS 0 0 58 1.899.000 58 1.899.000

10 PGN 0 0 7 45.400 7 45.400
11 POT 28 520.800 31 572.400 59 1.093.200
12 PSD 0 0 20 280.000 20 280.000
13 PVS 0 0 400 7.640.000 400 7.640.000
14 SD9 33 201.300 0 0 33 201.300
15 SDA 0 0 49 343.000 49 343.000
16 SHE 0 0 9 71.700 9 71.700
17 SMT 0 0 6 40.800 6 40.800
18 THD 0 0 800 32.480.000 800 32.480.000
19 TPH 0 0 48 571.200 48 571.200
20 TSB 0 0 2 19.600 2 19.600
21 VNR 70 1.456.000 0 0 70 1.456.000

Tổng 170 2.775.900 15.576 418.134.800 15.746 420.910.700


